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NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH 

TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI         
	tt
	Đơn vị,

người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	HTX nông nghiệp công nghệ cao Quyết Tiến

Đại diện: 

Phan Đức Bình
	Thôn Thái Lai, xã Minh Trí, huyện Sóc Sơn, Hà nội 

ĐT: 0982.301.113
	Chuyên cung cấp dưa lưới, măng tây. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP. 

	2
	Hộ kinh doanh Phạm Thị Bình

Đại diện: 

Phạm Thị Bình
	Tổ dân phố 3, Phú Nhi, phường Phú Thịnh, TX Sơn Tây, Hà Nội

ĐT: 0917.376.830
	Chuyên cung cấp bánh tẻ Phú Nhi. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.  

	3
	Hộ kinh doanh Lương Tiến Mạnh

Đại diện: 

Lương Tiến Mạnh
	Thị trấn Vân Đình, huyện Ứng Hòa, Hà Nội

ĐT: 0247.307.3688


	Chuyên cung cấp giò chả lợn. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.  

	4
	Công ty TNHH thực phẩm Ngân Giang

Đại diện: 

Tô Văn Quý Hợi 
	Xã Nguyên Khê, huyện Đông Anh, Hà Nội  

ĐT: 0972.689.883 
	Chuyên cung cấp rau, củ quả an toàn. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.  


NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH 

 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI  
	tt
	Đơn vị,

người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	HTX sản xuất rau an toàn và dịch vụ tổng hợp Minh Hưng 

Đại diện:

Trần Văn Mưu
	Xóm 7, thôn Tráng Việt, xã Tráng Việt, huyện Mê Linh, Hà Nội

ĐT: 0382.767.962
	Chuyên cung cấp rau, củ quả an toàn. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.  

	2
	Công ty TNHH sản xuất thực phẩm Hà Nội

Đại diện: 

Nguyễn Ngọc Quang
	Thôn Cát Bi, xã Nam Tiến, huyện Phú Xuyên, Hà Nội

ĐT: 0982.559.598


	Chuyên cung cấp xúc xích, thịt nguội, giò chả... Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.  

	3
	Công ty cổ phần Thanh Thanh Food Việt Nam

Đại diện: 

Hoàng Thị Thảo
	Xã Tân Lập, huyện Đan Phượng, Hà Nội

ĐT: 0985.988.810


	Chuyên cung cấp gà muối. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.

	4
	HTX Dịch vụ nông nghiệp Kim Sơn

Đại diện:

Nguyễn Xuân Quyền
	Thôn Kim Tân, xã Kim Sơn, thị xã Sơn Tây, Hà Nội

ĐT: 0394.307.415
	Chuyên cung cấp mật ong Kim Sơn. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP. 


NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH 

 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

	tt
	Đơn vị,

người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Hộ kinh doanh thịt CP

Đại diện: Nguyễn Trang Nhung


	Thị trấn Tây Đằng, huyện Ba Vì, Hà Nội

ĐT: 0382.025.873
	Chuyên kinh doanh thịt lợn, thịt gà CP, phục vụ địa bàn huyện Ba Vì và một số khu vực lân cận.


	2
	Hộ kinh doanh thịt lợn
Đại diện:

Nguyễn Thị Yến
	Xã Cấn Hữu, huyện Quốc Oai, Hà Nội

ĐT: 0982.246.984


	Chuyên kinh doanh thịt lợn, phục vụ địa bàn huyện Quốc Oai và một số khu vực lân cận.



	3
	Hộ kinh doanh hải sản 

Đại diện:

Lưu Thị Oanh
	Thôn Phượng Trì, thị trấn Phùng, huyện Đan Phượng, Hà Nội

ĐT: 0358.494.051
	Chuyên kinh doanh cá, tôm, mực các loại, phục vụ địa bàn huyện Đan Phượng và một số khu vực lân cận.

	4
	Hộ kinh doanh cá trắm cỏ thịt

Đại diện:

Đỗ Hồng Kiên
	Xã Phú Cường, huyện Ba Vì, Hà Nội

ĐT: 0395.750.823


	Chuyên kinh doanh cá trắm cỏ thịt, 

phục vụ địa bàn huyện Ba Vì và một số khu vực lân cận.


NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH 

 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

	tt
	Đơn vị,

người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Hộ kinh doanh hoa quả 

Đại diện: 
Chu Giang Thanh
	Xã Vật Lại, huyện Ba Vì, Hà Nội

ĐT: 0961.822.736


	Chuyên cung cấp hoa quả nhập khẩu, hoa quả vùng miền, phục vụ địa bàn huyện Ba Vì và một số khu vực lân cận. 

	2
	Hộ kinh doanh hoa tươi 

Đại diện: Nguyễn Thị Ngọc

	Xã Ngọc Mỹ, huyện Quốc Oai, Hà Nội

ĐT: 0369.754.930

	Chuyên cung cấp các loại hoa tươi, phục vụ địa bàn huyện Quốc Oai và một số khu vực lân cận.

	3
	Cửa hàng kinh doanh 

Đại diện: 
Trần Thị Hiền
	Chợ Phùng Khoang, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

ĐT: 0347.372.562


	Chuyên cung cấp các loại rau, củ, quả tươi, phục vụ địa bàn quận Nam Từ Liêm và một số khu vực lân cận.

	4
	Cửa hàng kinh doanh 

Đại diện: 

Trương Thị Phượng
	Chợ Phùng Khoang, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
ĐT: 0988.148.644


	Chuyên cung cấp trứng gà, vịt, chim cút, phục vụ địa bàn quận Nam Từ Liêm và một số khu vực lân cận.


NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC TRANG TRẠI 
TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 
	tt
	Đơn vị,

người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Hộ chăn nuôi

Đại diện: 

Nguyễn Thị Bích Thủy
	Phường Xuân Khanh, thị xã Sơn Tây, Hà Nội 
ĐT: 0987.709.184
	Chuyên bán buôn, bán lẻ dê thịt chất lượng, phục vụ khu vực thị xã Sơn Tây và một số khu vực lân cận.

	2
	Hộ chăn nuôi

Đại diện: 

Nguyễn Thị Ngọc
	Xã Kim Sơn, thị xã Sơn Tây, Hà Nội ĐT: 0386.644.663


	Chuyên bán buôn, bán lẻ dê thịt chất lượng, phục vụ khu vực thị xã Sơn Tây và một số khu vực lân cận.

	3
	Hộ chăn nuôi

Đại diện: 

Phùng Văn Huân
	Xã Thanh Mỹ, thị xã Sơn Tây, Hà Nội 
ĐT: 0369.523.733
	Chuyên bán buôn, bán lẻ dê thịt chất lượng, phục vụ khu vực thị xã Sơn Tây và một số khu vực lân cận.

	4
	Hộ chăn nuôi

Đại diện: 

Nguyễn Văn Quyên
	Xã Kim Sơn, thị xã Sơn Tây, Hà Nội ĐT: 0963.431.988
	Chuyên bán buôn, bán lẻ dê thịt chất lượng, phục vụ khu vực thị xã Sơn Tây và một số khu vực lân cận.


NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH 

TẠI MỘT SỐ TỈNH PHÍA BẮC    
	tt
	Đơn vị,

người đại diện
	Địa chỉ 
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	HTX chè Hải Yến

Đại diện:
Hà Thị Yến
	Xã  Phú Thịnh, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên

ĐT: 0334.979.973
	Chuyên cung cấp trà tôm nõn Hải Yến, trà xanh Bến Xuân. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP. 

	2
	HTX chè trung du Tân Cương

Đại diện:
Nguyễn Thanh Dương
	Xã Tân Cương, TP. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

ĐT: 0983.359.121
	Chuyên cung cấp trà đinh Tân Cương thượng hạng, trà trung du Tân Cương thượng hạng. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.

	3
	HTX Sản xuất và kinh doanh chè Nhật Thức

Đại diện:
Đào Thức
	Xóm Khuôn 2, xã Phục Linh, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên

ĐT: 0987.843.299
	Chuyên cung cấp chè xanh. Sản phẩm đã được chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm.    

	4
	HTX chè Thái Hương

Đại diện:

Lương Khánh Huy
	Xóm Cây Thị, xã Phúc Xuân, TP. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

ĐT: 0823.568.889
	Chuyên cung cấp chè xanh. Sản phẩm đã được chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm.    


Dự báo











